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1. Giới thiệu 

Sinh kế bao gồm các khả năng, các tài sản và các hoạt động cần thiết đối với cuộc sống của 

con người [1]. Sinh kế được xem là bền vững khi nó có thể giúp con người giải quyết và/hoặc 

phục hồi từ các cú sốc hay rủi ro, đồng thời duy trì và tăng cường các khả năng cũng như các tài 

sản của con người trong cả hiện tại và tương lai mà không làm xói mòn các nguồn lực tự nhiên 

[2]. Khung sinh kế bền vững [3] là một công cụ hữu ích để tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến 

sinh kế của một cá nhân hoặc hộ gia đình. 

Nhiều học giả đã vận dụng khung sinh kế bền vững nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

sinh kế của lực lượng lao động làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau ở Việt Nam như 

nông nghiệp [4], [5], ngư nghiệp [6], phi nông nghiệp [7], [8]. Tuy nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến 

sinh kế của con người có thể khác nhau do những đặc thù vùng miền, đặc thù của lĩnh vực ngành 

nghề, bối cảnh kinh tế xã hội hoặc vô số những thành tố khác [1]. Do đó, với sự phong phú của các 

nghiên cứu về sinh kế có thể dẫn đến một thực tế là, rất khó để có được một cái nhìn tổng quan về 

các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của lực lượng lao động làm việc trong mỗi ngành nghề khác 

nhau. Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tổng kết các kết quả của các nghiên cứu 

thực nghiệm về lĩnh vực này. Kết quả của nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết tổng quát về 

các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế, giúp các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách xây 

dựng các chính sách về sinh kế bền vững cũng như những định hướng nghiên cứu trong tương lai. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này dựa vào cách tiếp cận định tính thông qua phương pháp tổng quan tài liệu một 

cách có hệ thống để tổng kết các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của 

lực lượng lao động làm việc trong các ngành nghề khác nhau. Tác giả sử dụng từ khoá “sinh kế của 

lực lượng lao động” để tìm kiếm các bài báo khoa học có liên quan đến chủ đề nghiên cứu trong cơ 

sở dữ liệu Google Scholar. Phương pháp phân tích nội dung được áp dụng để đánh giá và phân tích 

các bài báo khoa học tìm được. Các thông tin về tác giả, năm xuất bản, mẫu nghiên cứu và bối cảnh 

nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và tóm lược kết quả nghiên cứu được trích xuất như bảng 1. 

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

3.1. Kết quả nghiên cứu 

Bảng 1, bảng 2 và bảng 3 tóm lược kết quả của các nghiên cứu thực nghiệm về sinh kế của lực 
lượng lao động làm việc trong các ngành nghề tại Việt Nam. Nhìn chung, các học giả nghiên cứu 

về sinh kế của lực lượng lao động làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, phần lớn 

các nghiên cứu tập trung vào sinh kế của lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và ngư 
nghiệp vì đây là nhóm ngành nghề dễ bị tổn thương với các cú sốc từ tự nhiên như biến đổi khí 

hậu, hạn mặn, và lũ lụt. Các nghiên cứu cũng được thực hiện ở nhiều vùng miền khác nhau như 
miền Bắc (Hà Nội, Thái Nguyên), miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bình Định), và các 

tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thông qua nhiều phương pháp tiếp cận khác 
nhau, từ phương pháp phỏng vấn sâu hay phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia đến các 

phương pháp ước lượng thống kê như mô hình hồi quy đa biến, hồi quy tobit và thống kê mô tả. 
Về nội dung nghiên cứu, ba khía cạnh được các học giả tập trung giải quyết bao gồm (1) Các 

hoạt động sinh kế và chiến lược sinh kế của lực lượng lao động [6] - [10], (2) Các yếu tố ảnh 
hưởng đến tính tổn thương sinh kế của lực lượng lao động [11], [12], và (3) Các yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả sinh kế của lực lượng lao động [4], [5], [13]. 
Về các hoạt động sinh kế và chiến lược sinh kế, các nghiên cứu ở bảng 1 cho thấy nông 

nghiệp vẫn là hoạt động sinh kế phổ biến nhất của các hộ dân ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, 
nhiều chiến lược sinh kế được các hộ gia đình áp dụng để ứng phó với các rủi ro như đa dạng hoá 

sinh kế hoặc chuyển đổi sinh kế theo hướng phi nông nghiệp, di cư ra thành thị hoặc di cư ra 
nước ngoài [6]-[9]. Ngoài ra, khi đối mặt với những cú sốc bất ngờ, chẳng hạn đại dịch Covid-19, 

cắt giảm chi tiêu hoặc di cư ngược (từ thành thị về nông thôn) là những chiến lược sinh kế mà lực 
lượng lao động có thể lựa chọn [10]. 



TNU Journal of Science and Technology 228(16): 231 - 235 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                233                                                   Email: jst@tnu.edu.vn 

Bảng 1. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu về hoạt động sinh kế và chiến lược sinh kế 

Tác giả 
Lĩnh vực 

ngành nghề 

Mẫu/bối cảnh  

nghiên cứu 

Phương 

pháp 
Kết quả nghiên cứu 

Phạm Văn 

Quyết và 

cs. [10] 

Lao động  

tự do 

Lao động nhập cư 

vào Hà Nội trong 

dịch Covid-19 

Phỏng 

vấn sâu 

Chiến lược sinh kế: 

- Cắt giảm chi tiêu 

- Trở về quê tránh dịch 

- Tìm nguồn thu nhập khác và chấp nhận rủi ro dịch bệnh 

- Tìm kiếm hỗ trợ từ xã hội/chính phủ 

Lành Ngọc 

Tú và Đặng 

Thị Bích 

Huệ [7] 

Đa ngành 

nghề 

180 hộ gia đình ở 

huyện Định Hoá, 

tỉnh Thái Nguyên 

Thống 

kê mô tả 

Hoạt động sinh kế: 

- Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) 

- Phi nông nghiệp (làm công nhân, kinh doanh, lao 

động tự do,…) 

Lê Đăng 

Bảo Châu 

và cs. [9] 

Nông 

nghiệp và 

ngư nghiệp 

200 hộ gia đình ở 

nông thôn có 

người di cư thuộc 

2 tỉnh Thừa Thiên 

Huế và Quảng Trị 

Thống 

kê mô tả 

Chiến lược sinh kế: 

- Di cư, bao gồm di cư ra nước ngoài (xuất khẩu lao 

động) và di cư trong nước (ra thành thị hoặc đến các 

tỉnh khác) 

- Đa dạng hoá sinh kế theo hướng phi nông nghiệp 

Hồ Kiệt và 

cs.. [14] 

Đa ngành 

nghề 

146 hộ bị thu hồi 

đất tại Bình Định 

Thống 

kê mô tả 

Kết quả sinh kế: 

- Vốn tự nhiên bị thu hẹp 

- Sử dụng vốn tài chính thiếu định hướng 

- Luân chuyển vốn tài chính sang vốn vật chất nhưng 

đa số là phương tiện sinh hoạt, ít phương tiện sản xuất 

Bùi Văn 

Tuấn [8] 

Nông 

nghiệp và 

phi nông 

nghiệp 

500 hộ gia đình ở 

ven đô Hà Nội 
 

Chiến lược sinh kế: 

- Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp từ nông nghiệp 

sang tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, thương 

mại và dịch vụ 

Nguyễn 

Xuân Mai 

và Nguyễn 

Duy Thắng 

[6] 

Ngư nghiệp 
180 hộ ngư dân 

ven biển 

Thống 

kê mô tả 

Chiến lược sinh kế: 

- Đa dạng phương thức đánh bắt (ven bờ, xa bờ) 

- Mô hình đồng quản lý (3-5 hộ góp cổ phần để đóng 

tàu lớn hơn) 

- Hoán cải tàu đánh bắt sang tàu làm dịch vụ vận tải 

- Di cư 

(Nguồn: Tổng hợp của các tác giả) 

Đối với các yếu tố ảnh hưởng đến tính tổn thương sinh kế của lực lượng lao động, các nghiên 

cứu thực nghiệm ở bảng 2 chỉ ra rằng, tính tổn thương sinh kế của nông hộ cao do một số yếu tố 

như số người phụ thuộc cao, trình độ học vấn thấp, ít được đào tạo nghề, việc làm trong mùa lũ ít, 

ít đất sản xuất, thiếu phương tiện phục vụ sản xuất vào mùa lũ (ghe/xuồng, câu/lưới) hay vốn xã 

hội thấp [11], [12].  

Bảng 2. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu về tính tổn thương sinh kế của lực lượng lao động 

Tác giả 
Lĩnh vực 

ngành nghề 

Mẫu/bối cảnh 

 nghiên cứu 

Phương 

pháp 
Kết quả nghiên cứu 

Võ Hồng Tú 

và Nguyễn 

Thuỳ Trang 

[12] 

Nông 

nghiệp 

185 lao động di 

cư từ nông thôn 

ra thành thị ở khu 

vực ĐBSCL 

Phương pháp 

đánh giá 

nông thôn có 

sự tham gia 

Tính dễ tổn thương sinh kế: 

- Học vấn/vốn con người (-) 

- Diện tích đất/vốn tự nhiên (-) 

- Đào tạo nghề (-) 

- Sự tham gia các tổ chức/vốn xã hội (-) 

Võ Hồng Tú 

và cs. [11] 

Nông 

nghiệp 

244 nông hộ bị 

ảnh hưởng bởi lũ 

lụt ở An Giang 

Phương pháp 

đánh giá 

nông thôn có 

sự tham gia 

Tính tổn thương sinh kế nông hộ cao do: Số 

người phụ thuộc cao, trình độ học vấn thấp, việc 

làm trong mùa lũ ít, ít đất sản xuất, thiếu 

phương tiện phục vụ sản xuất vào mùa lũ 

(ghe/xuồng, câu/lưới). 

Ghi chú: (-) mối quan hệ ngược chiều; (+) mối quan hệ cùng chiều 

(Nguồn: Tổng hợp của các tác giả) 
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Về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế, kết quả tổng hợp ở bảng 3 cho thấy có sự nhất 

quán của các kết quả nghiên cứu trước đây về một số yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến kết quả sinh 

kế của lực lượng lao động. Cụ thể, chất lượng lao động, diện tích đất nông nghiệp, số lượng và giá 

trị các phương tiện sản xuất, số nguồn thu nhập, sự hỗ trợ của địa phương và vốn xã hội có mối 

quan hệ đồng biến với kết quả sinh kế [4], [5], [13]. Trong khi đó, các hiểm hoạ tự nhiên hoặc các 

rủi ro từ thị trường có mối quan hệ nghịch biến với kết quả sinh kế của lực lượng lao động [13].  

Tuy nhiên, dường như chưa có sự đồng thuận giữa các học giả về vai trò của vốn vay, khả năng 

tiếp cận vốn vay và kinh nghiệm của lực lượng lao động đến kết quả sinh kế của bản thân họ. Cụ 

thể, trong khi Nguyễn Tiến Dũng và Phan Thuận [5] và Nguyễn Duy Cần và Võ Hồng Tú [4] cho 

thấy vốn vay có mối quan hệ nghịch biến đến kết quả sinh kế, Võ Văn Tuấn [13] lại báo cáo rằng 

khả năng tiếp cận vốn vay có mối quan hệ đồng biến với kết quả sinh kế của lực lượng lao động. 

Tương tự như vậy, trong khi Nguyễn Duy Cần và Võ Hồng Tú [4] cho rằng kinh nghiệm sản xuất 

có ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sinh kế của lực lượng lao động, Nguyễn Tiến Dũng và Phan 

Thuận [5] và Võ Văn Tuấn [13] lại cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ đồng biến 

giữa hai biến số trên. Chính vì thế, các nhà hoạch định chính sách về sinh kế cũng cần đánh giá 

một cách cẩn trọng vai trò của vốn vay đối với kết quả sinh kế của lực lượng lao động trong các 

ngành nghề khác nhau để có thể xây dựng các chính sách về tiếp cận tín dụng phù hợp. 

Bảng 3. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả sinh kế 

Tác giả 
Lĩnh vực  

ngành nghề 

Mẫu/bối cảnh  

nghiên cứu 
Phương pháp Kết quả nghiên cứu 

Nguyễn 

Tiến Dũng 

và Phan 

Thuận [5] 

Nông nghiệp 

300 nông hộ ở 

vùng hạn mặn 

khu vực ĐBSCL 

Hồi quy đa biến 

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế: 

- Vốn vay (-) 

- Đất sản xuất nông nghiệp (+) 

- Số nguồn thu nhập (+) 

- Kinh nghiệm (+) 

- Hỗ trợ của địa phương (+) 

- Số phương tiện sản xuất (+) 

Nguyễn Duy 

Cần và Võ 

Hồng Tú [4] 

Nông nghiệp 

298 nông hộ ở 

vùng bị xâm 

nhập mặn khu 

vực ĐBSCL 

Hồi quy đa biến 

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế: 

- Vốn vay (-) 

- Kinh nghiệm sản xuất (-) 

- Diện tích đất (+) 

- Đầu tư sản xuất (+) 

- Giá trị phương tiện sản xuất  (+) 

Võ Văn 

Tuấn [13] 
Nông nghiệp 

409 nông hộ ở 

khu vực ĐBSCL 
Hồi quy Tobit 

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế: 

- Tiếp cận vốn vay (+) 

- Vốn xã hội, tham gia hội đoàn (+) 

- Vốn vật chất (+) 

- Chất lượng lao động (+) 

- Đa dạng hoá sinh kế phi nông nghiệp (+) 

- Hiểm hoạ tự nhiên (-) 

- Giảm giá nông sản (-) 

Ghi chú: (-) mối quan hệ ngược chiều; (+) mối quan hệ cùng chiều 

(Nguồn: Tổng hợp của các tác giả) 

3.2. Đánh giá chung 

Nhìn chung, các nghiên cứu thực nghiệm hiện có tại Việt Nam về sinh kế của người lao động 

được thực hiện ở nhiều vùng miền khác nhau. Trong đó, hầu hết các học giả quan tâm đến sinh 

kế của lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp vì đây được xem là lĩnh vực 

mà người lao động thường phải chịu nhiều tổn thương do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường 

hay thiên tai. Tuy nhiên, những cú sốc khác, chẳng hạn đại dịch Covid-19 hay suy thoái kinh tế, 

cũng có tác động tiêu cực đến sinh kế của người lao động ở nhiều ngành nghề khác, ví dụ ngành 

du lịch. Rất hiếm nghiên cứu trước đây tại Việt Nam nghiên cứu về sinh kế của người lao động 
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làm việc trong lĩnh vực du lịch ở giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19 hay ở giai đoạn hậu 

Covid-19, khi mà các hoạt động kinh tế trở lại trạng thái bình thường mới. Đây là một khoảng 

trống mà các nghiên cứu tương lai có thể xem xét. 

Bên cạnh đó, mặc dù các kết quả nghiên cứu cho thấy một sự nhất quán về một số yếu tố ảnh 

hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến kết quả sinh kế của người lao động, có vẻ như các học giả chưa 

có sự đồng thuận về vai trò của vốn vay, khả năng tiếp cận vốn vay và kinh nghiệm đối với kết 

quả sinh kế của người lao động. Vì vậy, đây cũng là một khía cạnh mà các nghiên cứu tương lai 

cần lưu ý. 

4. Kết luận 

Bài viết này đã tổng kết các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh 

kế của lực lượng lao động làm việc trong các ngành nghề khác nhau tại Việt Nam. Nhìn chung, 

các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của lực lượng lao động có thể khác nhau giữa các ngành nghề, 

vùng miền mà người lao động sinh sống và làm việc cũng như đặc thù của các cú sốc hay rủi ro. 

Từ đó, các hiểu biết tổng quát cũng như các khoảng trống nghiên cứu được xác định, góp phần 

định hướng cho việc xây dựng các chính sách về sinh kế và các nghiên cứu thực nghiệm trong 

tương lai. 
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